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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ Q 

TỈNH QUẢNG NINH 
–––––––––––––––

 
Bản án số:17/2019/HS-ST

 

Ngày11 - 4- 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ Q, TỈNH QUẢNG NINH
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:Bà Bùi Thị Tố Nga
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Vũ Công Soạn 

Bà Vũ Thị Thanh 

- Thư ký phiên tòa:Bà Dương Thị Tố Tâm -Thẩm tra viên Toà án nhân dân 

thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh tham gia 

phiên tòa:Ông Dương Văn Phúc - Kiểm sát viên.  

Ngày11 tháng4 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân thị xã Q, tỉnh Quảng 

Ninh xét xử sơ thẩm công khaivụ án hình sự sơ thẩmthụ lý số:12/2019/TLST-HS 

ngày12tháng03năm 2019theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:12/2019/QĐXXST-HS 

ngày 27 tháng 03năm 2019 đốivới bị cáo:
 

Trần Văn M, sinh ngày 20-10-1989,tạithị xã Q, tỉnh Quảng Ninh; Nơi cư 

trú: Khu Yên Lập Đông, phường MT, thị xã Q, tỉnhQuảng Ninh; nghề nghiệp: 

Không; trình độ văn hoá (học vấn): 6/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: 

không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn Phúc(đã chết) và bà Nguyễn Thị L; 

tiền án: Ngày 30-10-2009, bị Toàán nhân dân huyện Yên Hưng (nay là Toàán nhân 

dân thị xã Q), tỉnh Quảng Ninh xử phạt 7 năm tù về tội“Cướp tài sản”. Ngày 

06/12/2015 chấp hành xong án phạt tù;thi hành xong 200.000 đồngán phí hình sự 

sơ thẩm và 200.000 đồngán phí dân sự sơ thẩm, chưa thi hành án xong về phần 

trách nhiệm dân sự; tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giam ngày24-12-2018, hiệnđang 

bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh. (Có mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụán: Bà Nguyễn Thị L, sinh 

năm 1958; địa chỉ: Khu Yên Lập Đông, phường MT, thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh. 

(Vắng mặt) 
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- Người tham gia tố tụng khác: 

Người làm chứng: 

- Anh Vũ Tài T1, sinh năm 1981; địa chỉ: Khu 2, phường PH, thị xã Q, tỉnh 

Quảng Ninh.(Vắng mặt) 

- Anh Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1987; địa chỉ: Thôn 11, xã S, thị xã Q, tỉnh 

Quảng Ninh. (Vắng mặt) 

- Chị Vũ Thị H1, sinh năm 1996; địa chỉ: Khu Quỳnh Phú, phường MT, thị xã 

Q, tỉnh Quảng Ninh. (Có mặt) 

Người chứng kiến: 

- Anh Nguyễn Văn B, sinh năm 1973; địa chỉ: Khu 5, phường Q, thị xã Q, 

tỉnh Quảng Ninh.(Vắng mặt) 

- Anh Nguyễn Hữu T2, sinh năm 1986, địa chỉ: Khu 1, phường Q, thị xã Q, 

tỉnh Quảng Ninh.(Vắng mặt) 

- Anh Nguyễn Đình T3, sinh năm 1995, địa chỉ: Thôn Cẩm Luỹ, xã Cẩm La, 

thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh. (Vắng mặt) 

- Anh Hà Phương N1, sinh năm 1987; địa chỉ: Khu 1, phường Q, thị xã Q, 

tỉnh Quảng Ninh. (Vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào hồi 11 giờ, ngày 04 - 10- 2018, tại khu Hoà Tháp, phường Đông Mai, 

thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Q đã phát 

hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1987, trú tại thôn 11, xã S, thị xã Q, 

tỉnh Quảng Ninh, thu giữ tại túi quần bên phải củaĐ có 02 gói giấy bạc màu trắng, 

bên trong chứa chất bột màu trắng. Đ khai đó là heroin vừa mua được của Trần Văn 

M khu Yên LậpĐông, phường MT, thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh. Tiếp đó, vào hồi 11 

giờ 40 phút, ngày 9-10-2018, tại khu Rặng Thông, phường Q, thị xã Q, tỉnh Quảng 

Ninh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Q phát hiện, bắt quả tang Vũ Tài T1 

(tên gọi khác là Vũ T1 Anh), sinh năm 1981, trú tại khu 2, phường PH, thị xã Q, 

tỉnh Quảng Ninh, thu giữ tại túi quần bên trái của T1 01 gói giấy bạc màu trắng bên 

trong chứa chất bột màu trắng. T1 khai đó là heroin, vừa mua được của Trần Văn 

Mở khu Yên LậpĐông, phường MT, thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh. Cơ quan điều tra 

đãthu giữ, niêm phong vật chứng theo quy định. 

Tại bản kết luận giámđịnh số 634/GĐMT ngày 8-10-2018, Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã kết luận: Mẫu vật gửi giámđịnh thu giữ của 



3 
 

Nguyễn Văn Đ, ký hiệu M1, M2 đều là chất ma tuý, loại Heroin, có tổng khối 

lượng là 0,023 gam. 

Tại bản kết luận giámđịnh số 641/GĐMT ngày 11-10-2018, Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã kết luận: Mẫu vật gửi giámđịnh thu giữ của 

Vũ Tài T1là chất ma tuý, loại Heroin, có khối lượng là 0,015 gam. 

Quá trình điều tra: 

- Ngƣời làm chứng làNguyễn Văn Đ khai: Khoảng 10 giờ 10 phút, ngày 4-

10-2018 do có nhu cầu sử dụng ma tuý nên Đđã thuêxeôm chở đến nhà Trần Văn 

M  khu Yên LậpĐông, phường MT, thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh. Khi đến nơi, Đ gọi 

M ra cổng, hỏi mua ma tuý, M đồng ý bán vàđưa cho Đ 02 gói giấy bạc màu trắng, 

bên trong có chứa chất tinh bột màu trắng, loại heroin với giá 200.000 đồng, sau 

khi mua xong Đ cho 02 túi nilon trên vào trong túi quần bên phải rồiđi bộ về đến 

khu Hoà Tháp, phường Đông Mai, thị xã Q thì bị Công an kiểm tra, thu giữ củaĐ 

số ma tuý nêu trên. Đđã mua ma tuý của M 05 lần, tại ngõ nhà M. 

- Ngƣời làm chứng làVũ Tài T1 khai: Vào khoảng 10 giờ 10 phút, ngày 9-

10-2018, do có nhu cầu sử dụng ma tuý nên T1đón xe khách đi ra phường MT, 

T1đi vào trong nhà M khu Yên LậpĐông, phường MT, thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh 

hỏi mua ma tuý, M đồngý bán, lúc này M gọi 01 người phụ nữ là mẹ bảo đưa cho 

T1 02 gói giấy bạc màu trắng, T1đưa cho người phụ nữ này 200.000 đồng. Sau khi 

mua xong, T1 cho 02 gói giấy bạc màu trắng nêu trên vào trong túi quần bên trái 

rồi thuêxeôm chở về phường Q mua kim tiêm để sử dụng. T1đã sử dụng 01 gói, gói 

còn lại T1 giấu trong túi quần bên trái, sau đóđi bộ về đến khu Rặng Thông, 

phường Q thì bị Công an kiểm tra, thu giữ. T1đã 02 lần mua ma tuý tại nhà M, lần 

đầu vào ngày 8-10-2018 và lần thứ hai là vào ngày 9-10-2018. 

Ngày 24-12-2018, Cơ quan Cảnh sátđiều tra Công an thị xã Q đã bắt tạm 

giam Trần Văn M. Quá trình điều tra, M khai: M sử dụng chất ma tuý, loại heroin 

từ năm 2009, mỗi ngày sử dụng từ 2 đến 3 lần, bằng hình thức tiêm chích. M và Đ, 

T1 đều là những người nghiện và sử dụng ma tuý nên quen biết nhau.Mthừa nhận 

hành vi 02 lần bán chất ma tuý cho Nguyễn Văn Đ và Vũ Tài T1 tại nhà Mở khu 

Yên LậpĐông, phường MT, thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh vào các ngày 4-10-2018 và 

ngày 9-10-2018 nhưđã nêu trên, phù hợp với lời khai củaĐ và T1. Sau khi đồngý 

bán ma tuý cho T1, M có nhờ mẹ là bà Nguyễn Thị Lđưa số ma tuý trên cho T1 và 

nhận của T1 200.000 đồng. M không nói rõ cho bà L biết bên trong gói giấy bạc là 

ma tuý và bà L cũng không biết tiền T1đưa cho bà L là tiền do bán ma tuý mà có. 

Số ma tuýM báncho Đ và T1 là do M mua của 01 người phụ nữ không biết tên, 

tuổi, địa chỉở thành phố Hải Phòng với giá 500.000 đồng (là tiền mẹ bị cáo cho bị 

cáođi mua thuốc cai nghiện), M sử dụng một phần, phần còn lại Mchia ra các gói 

nhỏ bán lại cho Đ và T1 để lấy tiền mua ma tuý sử dụng.Ngoài ra, M không bánma 
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tuý cho ai khác.Số tiền 2.935.000 đồng bị tạm giữ là tiền của bà L đưa cho M để 

mua tủ lạnh nhưng M chưa kịp mua thì bị bắt. 

- Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị L khai:Vào 

khoảng tháng 10- 2018, con trai bà là Trần Văn M có nhờ bà cầm gói giấy đưa cho 

01 người thanh niên, người thanh niên trên đưa tiền cho bà (bà không nhớ là bao 

nhiêu) vàbảo bà đưa lại cho M, sau đó bà đã đưa số tiền trên cho M. Khi nhờ bàđưa 

hộ gói giấy trên, Mkhông nói cho bà biếtđó là gói giấy chứa chất ma tuý, bà cũng 

không biết việc M bán trái phép chất ma tuý, bà chỉ biết M có nghiện ma tuý và 

thường xuyên đi uống Methadone. Ngày 24-12-2018, bà có đưa cho M số tiền 

khoảng 4.000.000 đồng để đi mua tủ lạnh về nhà dùng. 

- Những ngƣời làm chứng khác khai: 

Chị Vũ Thị H1 khai: Chị và Trần Văn M là người yêu của nhau. Ngày 24-

12-2018, chị có có M mượn 01 chiếc mô tô nhãn hiệu Vision, màu sơn đen - đỏ, 

biển kiểm soát 141 - 300.02 đăng ký tên chị để đi uống Methadone vì chị biết M có 

nghiện ma tuý loại heroin. Sau đó chị nhận được thông báo của cơ quan Công an về 

việc bắt giữ M và tạm giữ chiếc xe mô tô của chị. Chị có cho M mượn xe đi uống 

Methadone nhiều lần. Chị không biết việc M có hành vi mua bán trái phép chất ma 

tuý. Chịđã được nhận lại chiếcxe mô tô trên và giấy tờ liên quan đến chiếc xe mô tô 

trên. 

Anh Nguyễn Văn B và anh Nguyễn Đình T3 đều có lời khai thống nhất như 

sau: Vào khoảng 11 giờ ngày 04-10-2018, anh B đi từ nhà ra phường MT, thị xã Q 

chơi, còn anh T3đi từ nhà ra thành phố Hạ Long chơi, qua khu Hoà Tháp, phường 

Đông Mai, thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh thì các anh thấy có đám đông tụ tập, các anh 

tiến lại gần xem thì thấycơ quan Công an đang kiểm tra 01 nam thanh niên phát 

hiện tại túi quần bên phải nam thanh niên đang mặc có 02 gói giấy bạc bên trong 

đều chứa chất bột màu trắng dạng cục. Nam thanh niên trên khai tên là Nguyễn 

Văn Đ, sinh năm 1987, trú tại thôn 11, xã S, thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh, số vật 

chứng bị thu giữ là ma tuý loại heroin Đ mua của anh M (Cún) sinh năm 1989, trú 

tại khu Yên Lập Đông, phường MT, thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh vào hồi 10 giờ 10 

phút ngày 04-10-2018 với giá 200.000 đồng tại cổng nhà anh M với mục đích để sử 

dụng cho bản thân. Sau đó cơ quan Công an cho số vật chứng thu giữ được vào 

phong bì thư và mời cácanh ký tên vào mép phong bì thư rồi niêm phong lại. Sau 

đó cácanh được mời về trụ sở Công an làm việc. Anh B, anh T3và Nguyễn Văn Đ 

không có xích mích gì. 

Anh Nguyễn Hữu T2 và anh Hà Phương N1 đều có lời khai thống nhất như 

sau: Vào khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 9 -10-2018, các anh đi đến khu Rặng Thông, 

phường Q, thị xã Q thấycó đám đông tụ tập bên đường, các anh tiến lại gần xem thì 

thấy cơ quan Công an đang kiểm tra 01 nam thanh niên phát hiện tại túi quần bên 

trái của nam thanh niên đang mặc có 01 gói giấy bạc bên trong đềuchứa chất bột 
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màu trắng dạng cục. Khi được hỏi, nam thanh niên trên khai tên là Vũ Tài T1, sinh 

năm 1981, trú tại khu 2, phường PH, thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh, số vật chứng bị thu 

giữ là ma tuý loại heroin T1mua của anh M (Cún) khoảng 30 tuổi, trú tại khu Yên 

Lập Đông, phường MT, thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh với giá 200.000 đồng tại cổng 

nhà anh M, mục đích để sử dụng cho bản thân. Các anh chỉ là ngườiđi qua đường 

chứng kiến sự việc,không có mâu thuẫn gì với T1. 

Tại Quyếtđịnh số 67 và số 68/QĐ-XPVPHC ngày 26-02-2019, Công an thị 

xã Q đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Đvề hành vi tàng trữ trái 

phép 0,023 gam heroin và Vũ Tài T1 về hành vi tàng trữ trái phép 0,015 gam 

heroin, bằng hình thức phạt tiền mỗi người là 1.500.000 đồng. 

Tại Bản cáo trạng số 15/CT-VKSQY ngày 11-03- 2019, Viện kiểm sát nhân 

dân thị xã Q đã truy tố Trần Văn M về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” theo 

quy điṇh taịcácđiểm b, q khoản 2 Điều 251 Bô ̣luâṭ hình sư.̣ 

Tại phiên tòa: 

Đại diện Viện kiểm sátnhân dân thị xã Q giữ nguyên quan điểm truy tốTrần 

Văn M về tội“Mua bán trái phép chất ma tuý”;Đề nghị Hội đồng xét xửáp dụng 

cácđiểm b, q khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1Điều 51của Bộ luật hình sự, xử phạt 

bị cáo Mtừ 7năm 6 tháng tùđến 8 năm tù, thời haṇ chấp hành hình phaṭ tù tính  từ 

ngày bị bắt24-12-2018; Không áp duṇg hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị 

cáo; Về vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47, Điều 48 Bộ luật hình sự và 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị Hội đồng xét xử trả lại bà Nguyễn Thị 

Lsố tiền 2.935.000 đồng; Tịch thu 1.400.000 đồng của Trần Văn M để sung vào 

Ngân sách Nhà nước. 

Bị cáoTrần Văn M thừa nhậnCáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Q 

truy tố bị cáo về tội“Mua bán trái phép chất ma tuý” theo quy điṇh taịcácđiểm b, q 

khoản 2 Điều 251 Bô ̣luâṭ hình sư ̣ là có căn cứ, đúng pháp luật. Bị cáokhông tranh 

luận với lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát và nói lời nói sau cùng đề nghi ̣ Hôị 

đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mứcán nhẹ nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi vàtranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:
 

[1] Về tính hợp pháp các hành vi, quyết định tố tụng: 

Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Q, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Q và Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại 

về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, 

các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 
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đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh, điều luật áp dụng: 

Lời khai của bị cáo Trần Văn M tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo tại 

cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người làm chứng là anh Vũ Tài T1, 

anh Nguyễn Văn Đ, chị Vũ Thị H1, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan làbà 

Nguyễn Thị L và những người chứng kiếnlàanh Nguyễn Văn B, anh NguyễnĐình 

T3,anh Nguyễn Hữu T2và anh Hà Phương N1; phù hợp với biên bản bắt người phạm 

tội quả tang ngày 04-10-2018 đối với Nguyễn Văn Đ; Biên bản bắt người phạm tội 

quả tang ngày 9-10-2018 đối với VũTài T1 và vật chứng thu giữ của Đ và T1; Biên 

bản lập bản ảnh nhận dạng ngày 29-11-2018; các biên bản nhận dạng ngày 29-11-

2018 và phù hợp với bản kết luận giám định số 634/GĐMT ngày 8-10-2018 và bản 

kết luận giám định số 641/GĐMT ngày 11-10-2018 của Phòng kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Quảng Ninh. Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định: Trong 

các ngày 04 và ngày 9 tháng 10 năm 2018, tại khu Yên Lập Đông, phường MT, thị xã 

Q, tỉnh Quảng Ninh, Trần Văn M đã 02 lần có hành vi bán trái phép chất ma tuý, loại 

Heroin cho Nguyễn Văn Đ và Vũ Tài T1, trong đó ngày 04-10-2018 bán cho Nguyễn 

Văn Đ 02 gói ma tuý với giá 200.000 đồng và ngày 9-10-2018 bán cho Vũ Tài T1 02 

gói ma tuý với giá 200.000 đồng.Sau khi mua ma tuý, Đ cho vào trong túi quần bên 

phải, đang trên đườngđi bộ đến khu Hoà Tháp, phườngĐông Mai thì bị Công an kiểm 

tra, thu giữ, còn T1 thuê xe ôm về phường Q mua kim tiêm sử dụnghết01 gói, còn lại 

01 gói để trong túi quần bên tráiđi bộ về đến khu Rặng Thông, phường Q, thị xã Q thì 

bị Công an kiểm tra, thu giữ. 

Hành vi bán trái phép chất ma tuý của bị cáo Trần Văn M là nguy hiểm cho xã 

hội, đã xâm phạm đến chính sách độc quyền của Nhà nước về quản lý các chấtma tuý, 

giúp sức cho những người buôn bán trái phép chất ma tuý, gây ảnh hưởng đến sức 

khoẻ, làm thiệt hại về kinh tế của nhiều gia đình, góp phần làm gia tăng các loại tội 

phạm khác, đồng thời gây mất trật tự xã hội tại địa phương. Bị cáoM là người có 

đầyđủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáonhận thức được hành vi bán trái phép chất 

ma tuý là vi phạm pháp luật, nhưng do nghiện ma tuý nên bị cáo vẫn mua ma tuý 

đểmột phần nhằm thoả mãn  nhu cầu sử dụng của bản thân, phần khác chia nhỏ bán lại 

cho những người nghiện khác để kiếm tiền tiếp tục mua ma tuý sử dụng. 

Bị cáoM phạm tội 02 lần trở lên, trong đó có 01 lần bán heroin cho Nguyễn 

Văn Đ và 01 lần bán heroin cho Vũ Tài T1; Tại bảnán hình sự sơ thẩm 

số40/2009/HSST ngày 30-10-2009, Toàán nhân dân huyện Yên Hưng (nay làTAND 

thị xã Q), tỉnh Quảng Ninh đãxử phạtM7 năm tù về tội“Cướp tài sản”. Ngày 

06/12/2015 bị cáochấp hành xong án phạt tù;thi hành xong 200.000 đồngán phí 

hình sự sơ thẩm và 200.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm nhưng chưa thi hành án 

xong về phần trách nhiệm dân sự nên chưa được xoáán tích. Vì vậy, bị cáo phải 

chịu02 tình tiết tăng nặng định khung hình phạt là “Phạm tội 02 lần trở lên” và“Tái 

phạm nguy hiểm”, quy định tại các điểmb, q khoản 2 Điều 251 Bô ̣luâṭ hình sư ̣ . Vì 
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vậy, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh đã truy tố bị cáo M về tội 

“Mua bán trái phép chất ma tuý” theo quy điṇh taị các điểm b, q khoản 2 Điều 251 

Bô ̣luâṭ hình sư ̣là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.  

[3] Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm,bị cáoTrần Văn Mđã thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải. Nên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Q đề nghị cho 

bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tạiđiểm s khoản 

1Điều 51Bộ luật hình sự là có căn cứ, được Hội đồng xét xử chấp nhận. Bị cáo M 

không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Sau khi xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, nhân 

thân người phạm tội, tình tiết giảm nhẹtrách nhiệm hình sự được áp dụng đối với bị 

cáo, Hội đồng xét xử thấy cầnphải cách ly bị cáoTrần Văn M ra khỏi xã hội một 

thời gian nhấtđịnh để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người cóích cho xã hội, 

cũng như phòng ngừa tội phạm chung. 

[4] Về hình phạt bổ sung: Khoản 5 Điều 251 Bộ luật hình sự quy định: 

“Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 

đồng,...”. Do đó, bị cáoTrần Văn Mcó thể bịáp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt 

tiền. Tuy nhiên, hiện nay bị cáoM không có nghề nghiệp, không có thu 

nhậpổnđịnh. Do đó, Hội đồng xét xử có căn cứ chấp nhận đề nghị củađại diện Viện 

kiểm sát nhân dân thị xã Q, không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị 

cáo M. 

[5] Vềxử lývật chứng của vụ án:  

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sátđiều tra Công an thị xã Q đãtạm giữ của 

Trần Văn M các đồ vật, tài liệu gồm: 01 chiếc mô tô nhãn hiệu Vision, màu sơn 

đen - đỏ, biển kiểm soát 141 - 300.02 đã qua sử dụng;01 giấy đăng ký xe mô tô, xe 

máy mang tên chị Vũ Thị H1; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự  nguyện xe mô tô - 

xe máy mang tên chị H; 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng; 01 dây chuyền kim loại 

màu vàng; 01 thẻ căn cước công dân mang tên Trần Văn M; 01 thẻ điều trị số 

UBM0123 mang tên M; 01 thẻ bảo hiểm y tế mang tên M; 01 chiếc điện thoại di 

động nhãn hiệu Iphone, model A1586 đã qua sử dụng vàsố tiền 2.935.000 đồng. 

Tại Quyết định xử lý vật chứng số 01 ngày 28-02-2019, Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an thị xã Q đã xác định cácđồ vật, tài liệu nêu trên không liên quan đến vụ án 

nên trả lại cho bà Nguyễn Thị L và chị Vũ Thị H1 (bà L nhận thay) là có căn cứ, 

phù hợp với điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.Bị cáo M và chị H 

không có ý kiến gì về nội dung trên nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải 

quyết. 

Đối với số tiền2.935.000 đồng tạm giữ của bị cáo M: Quá trình điều tra và tại 

phiên toà, bị cáo Trần Văn M và bà Nguyễn Thị L đều xác định đây là tài sản hợp 

pháp của bà L đưa cho M để mua tủ lạnh, không liên quan đến việc phạm tội của 
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M. Do đó, căn cứ vào điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự Hội đồng 

xét xử quyết địnhtrả lại số tiền trên cho cho chủ sở hữu hợp pháp là bà L. 

[6] Đối với số tiền 400.000 đồng M đã 02 lần bán trái phép chất ma tuý cho 

Đ và T1 vào các ngày 4-10-2018 và ngày 9-10-2018: Đây là tiền do phạm tội mà 

có, Mđã chi tiêu cá nhân hết nên cầntịch thu số tiền trên của M để nộp vào ngân 

sách Nhà nước là phù hợp vớiquy định tạ điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự 

và điểm b khoản 2 Điều 106 Bộluật tố tụng hình sự.  

Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Q còn đề nghị Hội đồng xét 

xử truy thu thêm của Trần Văn M số tiền1.000.000 đồng(gồm 04 lầnkhácMđãbán 

ma tuý cho Đ với số tiền 800.000 đồng và 01 lần khác M đã bán ma tuý cho T1 với 

số tiền 200.000 đồng) để sung vào Ngân sách Nhà nước. Hội đồng xét xử xét thấy, 

quá trình điều tra, Nguyễn Văn Đ khai Đ đã 05 lần mua ma tuý của M tại ngõ nhà 

M, còn Vũ Tài T1 khai T1đã 02 lần mua ma tuý tại nhà M và các ngày 8-10-2018 

và ngày 9-10-2018.Tại phiên toà, M có lời khai không thống nhất, khi Kiểm sát 

viên hỏi, có lúcbị cáo khai bị cáo bán ma tuý cho Đ2 lần, mỗi lần bán 01 gói với 

giá200.000 đồng/1gói và 02 lần bán ma tuý cho T1, mỗi lần bán 02 gói với giá 

100.000 đồng/1gói, có lúc bị cáo khai bị cáođã 02 lần bán ma tuý choĐ, mỗi lần 

bán 02 gói với giá 200.000 đồng/1gói vàđã 02 lần bán ma tuý cho T1, mỗi lần bán 

02 gói với giá 200.000 đồng/1 gói. Nhưng khi Chủ toạ phiên toà hỏi thì bị cáo lại 

khai bị cáođã05 lầnbánma tuýcho Đvàđã 02 lần bán ma tuý cho T1.Đ và T1 vắng 

mặt tại phiên toà nên không tiến hành đối chất làm rõ được nội dung trên. Mặt 

khác, tại tiểu mục 2.3 mục 2 Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-

VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24-12-20017 của Bộ Công an - VKSND Tối cao- 

TAND Tối cao- Bộ Tư pháp hướng dẫnáp dụng một số quy định về“Các tội phạm 

về ma tuý” của Bộ luật hình sự như sau: Trong trường hợp bị cáo phạm tội nhiều 

lần mà mỗi lần phạm tội có đủ yếu tố cấu thành tội phạm quy định tạiđiều luật 

tương ứng, đồng thời trong số các lần phạm tộiđó chưa có lần nào bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, thì“Trong 

trường hợp này người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng số lượng 

chất ma tuý của các lần cộng lại, nếu điều luật có quy định về số lượng chất ma tuý 

để định khung hình phạt.”Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra chưa điều tra xác 

minh làm rõ số lần và thờiđiểm cụ thể những lần khác mà Mđã bán ma tuý cho Đ 

vàT1?Mỗi lần bán bao nhiêu ma tuý?loại ma tuý gì? Giá cả?Tổng số lượng chất ma 

tuý của các lần cộng lại là bao nhiêu?Chưa truy cứu trách nhiệm hình sự về tổng số 

lượng chất ma tuý của các lần M bán ma tuý cho Đ và T1 cộng lại. Nên chưa đủ 

căn cứ để truy thu số tiền 1.000.000 đồng nêu trên như đề nghị củađại diện Viện 

kiểm sát nhân dân thị xã Q tại phiên toà.  

[7] Đối với hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý của Nguyễn Văn Đ và Vũ 

Tài T1: Tại Quyếtđịnh số 67 và số 68/QĐ-XPVPHC ngày 26-02-2019, Công an thị 

xã Q đã xử phạt vi phạm hành chính đối vớiĐ về hành vi tàng trữ trái phép 0,023 
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gam heroin và đối vớiT1 về hành vi tàng trữ trái phép 0,015 gam heroin, bằng hình 

thức phạt tiền mỗi người là 1.500.000 đồng.  

[8] Bà Nguyễn Thị L giúp bị cáo M đưa gói giấy có chứa chất ma tuý cho Vũ 

Tài T1 vào ngày 9-10-2018 nhưng không biết đó là chất ma tuý nên Cơ quan cảnh 

sátđiều tra Công an thị xã Q không xử lý là có căn cứ. 

Đối với người bán ma tuý cho Trần Văn M, quá trình điều tra chưa xác định 

được con người cụ thể nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Q tiếp tục điều 

tra và đề nghị xử lý sau là có căn cứ. 

[9] Về nghĩa vụ nộp án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Trần Văn M phải nộp 

án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 

khoản 1 Điều 6 và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 

ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

[10] Về quyền kháng cáo: Bị cáo Mvà bà Nguyễn Thị Lcó quyền kháng cáo 

bản án sơ thẩm theo quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 331 và khoản 1 Điều 333 

của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Tuyên bố: Bị cáoTrần Văn M phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. 

- Căn cứ vào các điểm b, q khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1Điều 

51vàkhoản 1 Điều 38 của Bộ luật hình sự. 

Xử phaṭ :Bị cáo Trần Văn M 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù, thời haṇ chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 24 tháng 12năm 2018. 

Về xử lý vật chứng của vụ án: Căn cứ vàođiểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự: Trả lại số tiền 2.935.000 đồng(Hai T3, chín trăm, ba mươi năm 

nghìn đồng) cho bà Nguyễn Thị L. (Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản 

ngày 14-03-2019 giữa Công an thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh và Chi cục Thi hành án 

dân sự thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh). 

Về nghĩa vụ chịu án phí hình sự sơ thẩm:Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ 

luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 6 và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 - 12 - 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và  sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

Bị cáoTrần Văn M phải nôp̣ số tiền200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự 

sơ thẩm. 

Căn cứ vàođiểmb khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự vàđiểm b khoản 2 Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịchthu số tiền 400.000 đồng(Bốn trăm nghìn đồng) 

của bị cáo Trần Văn M do phạm tội mà có nộp vào ngân sách Nhà nước.  
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Về quyền kháng cáo: Căn cứ vào khoản 1, khoản 4 Điều 331 và khoản 1 

Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự: Bị cáo Trần Văn M có quyền kháng cáo bản án 

sơ thẩm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. Bà Nguyễn Thị L 

có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm v ề những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền 

lợi, nghĩa vụ của mình trong thời haṇ 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được 

bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 

- Bị cáo; 

-    Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- VKSND thị xã Q; 

- VKSND tỉnh Quảng Ninh; 

- Cơ quan CSĐTCATX Q; 

- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- Chi cục THADS TX Q; 

- Lưu hồ sơ vụ án.  

- Lưu VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Bùi Thị Tố Nga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

      THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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